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I. Phần văn bản: 
	STT
	Tên tác phẩm (hoặc đoạn trích)
	Tác giả
	Thể loại
	Giá trị nội dung
	Giá trị nghệ thuật

	1
	Ca Huế trên sông Hương
	Hà Ánh Minh
	Bút kí
	Cố đô Huế nổi tiếng không phải chỉ có các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử mà còn nổi tiếng bởi các làn điệu dân ca và âm nhạc cung đình. Ca Huế là một hình thức sinh hoạt văn hóa -  âm nhạc thanh lịch và tao nhã; một sản phẩm tinh thần đáng được trân trọng, cần được bảo tồn và phát triển.
	Bút kí về sinh hoạt, văn hóa: vừa tả cảnh ca Huế trong một đêm trăng trên sông Hương, vừa giới thiệu những làn điệu dân ca Huế bằng giọng văn trữ tình.


	2
	Sống chết mặc bay
	Phạm duy tốn
	Truyện ngắn hiện đại
	Lên án gay gắt bọn quan lại phong kiến vô nhân đạo và bày tỏ niềm thương cảm vô hạn trước cảnh khổ của nhân dân
	Truyện ngắn hiện đại có nghệ thuật viết phong phú, (tương phản và tăng cấp), lời văn giầu hình ảnh, sinh động.


I. Tiếng việt:
1. Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
a. Thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu?
Khi nói hoặc viết, có thể dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ - vị (cụm C-V) làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu.
b. Các trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
Các thành phần câu như chủ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ, động từ, cụm tính từ đều có thể được cấu tạo bằng cụm C-V
2. Liệt kê
a. Khái niệm: Liệt kê là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay của tư tưởng, tình cảm.
b. Các kiểu liệt kê:
Xét theo cấu tạo:  + Liệt kê theo từng cặp
			+ Liệt kê không theo từng cặp
Xét theo ý nghĩa: + Liệt kê tăng tiến
		         +  Liệt kê không tăng tiến
3. Dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy
a. Dấu chấm lửng được dùng để:
- Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng chưa liệt kê hết
- Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hây ngập ngừng, ngắt quãng.
- Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước châm biếm.
b. Dấu chấm phẩy được dùng để:
- Đánh dấu ranh giơi giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp
- Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.
4. Dấu gạch ngang
a. Công dụng của dấu gạch ngang
- Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu
- Đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê.
- Nối các từ nằm trong một liên danh
b. Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối.
- Dấu gạch nối không phải là một dấu câu. Nó chỉ dùng để nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng
- Dấu gạch nối ngắn hơn dấu gạch ngang.
I. Tập làm văn: Phép lập luận giải thích
1. Lí thuyết: 
Lập luận giải thích: Là làm cho mọi người hiểu rõ các tư tưởng, đạo lí, phẩm chất, quan hệ...cần được giải thích nhằm nâng cao nhận thức, trí tuệ, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cho con người.
	Người ta thường giải thích bằng các cách: nêu định nghĩa, kể ra các biểu hiện, so sánh, đối chiếu với các hiện tượng khác, chỉ ra các mặt lợi, hại, nguyên nhân, hậu quả, cách đề phòng hoặc noi theo...của hiện tượng hoặc vấn đề được giải thích.
	Bài văn giải thích có mạch lạc, lớp lang, ngôn từ trong sáng, dễ hiểu. Không nên dùng những điều không ai hiểu để giải thích những điều người ta chưa hiểu.
	Muốn làm được bài giải thích tốt, phải học nhiều, đọc nhiều, vận dụng tổng hợp các thao tác giải thích phù hợp.
2. Định hướng làm bài
Mở bài: Dẫn dắt tới vấn đề cần giải thích
Thân bài: 
a. Giải thích: 
		- Nghệ thuật của câu nói nếu có
		- Giải thích từ
		- Giải thích nghĩa của cụm từ
		- Giải thích nghĩa toàn câu (nghĩa đen/nghĩa bóng)
		- Khẳng định câu nói đúng hay sai
b. Bàn luận:
		- Bàn luận xuôi
		- Bàn luận ngược
c. Nhận thức và hành động:
	- Nhận thức: Khẳng định lại vấn đề
	- Hành động: Đưa ra các định hướng để nhân rộng nếu đó là vấn đề  tốt và loại bỏ nếu đó là vấn đề sai.
Kết bài: Chốt lại vấn đề bằng triết lí hoặc các lời khẳng định.

3. Hướng dẫn cụ thể trên đề bài 2: Các Mác đã từng nói: “Tình bạn chân chính là viên ngọc quý”.  Hãy viết bài văn giải thích câu nói trên
I. Mở bài
- Trong cuộc đời chúng ta, ai cũng có những người bạn ở bên cạnh sẻ chia và giúp đỡ.
- Một tình bạn đẹp thực sự đáng trân trọng, cũng giống như câu nói của C. Mác: “Tình bạn chân chính là viên ngọc quý”.
1. Giải thích
- “Tình bạn” là sự gắn kết giữa những con người có cùng chung sở thích, lí tưởng, hoàn cảnh, cùng chia sẻ mọi buồn vui giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
- “Tình bạn chân chính” là tình bạn mang lại những điều tốt đẹp cho cả hai phía, một tình bạn tồn tại trong sáng không vụ lợi và lâu dài.
- “Viên ngọc quý” Ngọc vốn là một loại trang sức, có nhiều màu sắc hình dạng và kích thước, có giá trị kinh tế cao chỉ xếp sau kim cương. Nhưng ở đây còn là “một viên ngọc quý” thì nó sẽ có giá trị to lớn hơn rất nhiều.
=> So sánh tình bạn chân chính với một viên ngọc quý để cho thấy giá trị to lớn của tình bạn. Nó không những tồn tại bền vững với thời gian mà còn đem đến cho con người những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
3. Bình luận
* Bàn luận xuôi
- Một người bạn chân chính sẽ luôn ở bên, giúp đỡ những khi chúng ta gặp phải những khó khăn.
- Không chỉ vậy, bạn bè cũng là người ta có thể tin tưởng chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.
- Một người bạn cũng có thể trở thành người thầy giúp chúng ta sống tốt hơn: biết bao dung với những sai lầm của bạn, khuyên răn bạn khi mắc sai lầm…
=> Những tình bạn này đều đáng trân quý.
* Bàn luận ngược
- Không phải tình bạn nào cũng đáng trân trọng: có những tình bạn chỉ là xã giao thậm chí là lợi dụng lừa dối nhau.
- Đôi khi, nếu chơi với những người bạn không tốt sẽ khiến bản thân mỗi người trở nên xấu đi.
=> Những tình bạn này cần nên tránh xa, cần phải biết chọn bạn mà chơi.
3. bài học nhận thức và hành động
- Khẳng định  lại vấn đề.
- Tình bạn thực sự giống như viên ngọc, rất quý giá và cần nâng niu giữ gìn.
III. Kết bài
- Qua phân tích trên, chúng ta dường như biết trân trọng hơn những người bạn.
- Họ sẽ mãi là viên ngọc sáng ở bên cạnh, giúp đỡ và chia sẻ với chúng ta đến cuối cuộc đời.
4. Một số đề ôn tập
Đề 1: Giải thích câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công”
Đề 2: Các Mác đã từng nói “Tình bạn chân chính là viên ngọc quý”. Hãy viết bài văn giải thích bàn về câu nói trên
Đề 3: Giải thích câu tục ngữ:
Lời nói chẳng mất tiền mua
			Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau






